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                BỘ Y TẾ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Cập nhật đến 18/02/2016) 

1. Họ và tên:  VŨ ĐÌNH HÒA  

2. Ngày tháng năm sinh: 04-01-1981     

3. Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Dược lâm sàng, trường đại học Dược Hà Nội 

4. Chức vụ hiện nay: Giảng viên 

5. Học vị / Học hàm: Tiến sĩ Dược 

 - Năm được cấp bằng đại học: 2003   Nơi cấp: Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam 

 - Năm được cấp bằng thạc sĩ: 2007  Nơi cấp: Đại học Dược Hà Nội, Việt Nam 

 - Năm được cấp bằng tiến sĩ:  2013  Nơi cấp: Đại học Groningen, Hà Lan 

6. Trình độ ngoại ngữ: Anh, Thành thạo 

7. Quá trình công tác: 
      Từ 2004-nay: giảng viên bộ môn Dược lâm sàng ĐH Dược Hà Nội 
8. Hiện nay thuộc biên chế: 

      Giảng viên    ; Nghiên cứu viên ; Cán bộ quản lý  ; Các công tác khác    

9.  Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
 

 

10. Kết quả kết hợp NCKH với đào tạo: 

TT  
Họ tên sinh viên, học viên, 

NCS 

Hướng dẫn NCS HD luận 
văn thạc sỹ 

HD khoá luận 
tốt nghiệp DS 

Năm bảo vệ 

Chính Phụ 

1 Cao Thanh Tú    x 2007 

2 Dương Thanh Hải    x 2008 

3 Nguyễn Trường  Minh    x 2008 

4. Đoàn Ngọc Diệp    x 2014 

TT Tên chương trình (CT), 
đề tài (ĐT) 

Chủ 
nhiệm

 
Tham 

gia 
Cấp quản lý Thời gian 

thực hiện 
Ngày 

nghiệm thu 
Kết quả 

1 

Nghiên cứu đánh giá 
tương đương sinh học 
chế phẩm metformin 
sản xuất trong nước 

 x Bộ 2006-2008 
08-04-
2008 

Khá 

2 

Nghiên cứu ứng dụng 
phương pháp HPLC 
định lượng các thuốc 
chống lao RHZ trong 
huyết tương bệnh nhân 
lao 

 x Bộ 2007-2010 2010 Xuất sắc 

3 Drug utilisation study 
of antibiotic use for 
bacterial community-
acquired pneumonia in 
hospitals in Vietnam 

 

 x - 2012-2013    2013 Đạt 
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5. Dương Thị Thanh Tâm   x  2014 

6. Võ Tất Thắng    x 2014 

7. Nguyễn Thị Minh Thư    x  2014 

8. Trần Vân Anh    x 2015 

9. Nguyễn Thị Hương    x 2015 

10. Đoàn Thị Phương Thảo    x 2015 

11. Phạm Thị Thảo   x  2015 

12. Bùi Thị Ngọc Thực   x  2015 

13. Lê Thị Hằng   x  2015 

  

11. Kết quả NCKH đã công bố : 

TT Tên bài báo khoa học Số tác 
giả 

Tên tạp chí,  
kỷ yếu 

Tập Số Trang Năm 
công bố 

1 Khảo sát thực trạng sử dụng 
glucocorticoid và các ADR 
bệnh nhân gặp phải trước khi 
vào Khoa cơ xương khớp bệnh 
viện Bạch Mai 

2 Tạp chí Dược học 47 8 5-9 2007 

2 Khảo sát và đánh giá một số 
phầm mềm tra cứu tương tác 
thuốc online 

3 Tạp chí Dược học 47 10 3-8 2007 

3 Đánh giá tác dụng của 
carvedilol trên huyết áp ở các 
bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ và 
vừa tại bệnh viện Bạch mai 

3 Tạp chí Dược học 47 11 3-8 2007 

4 Determination of Omeprazole in 
human plasma by high 
performance liquid 
chromatography 

3 Proceeding of 
Fifth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2007 

5 Bioequivalence evaluation of 
two omeprazol formulation: 
domestically manufactured 
Dafrazol and Losec MUPS 

5 Proceeding of 
Fifth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2007 

6 Carvedilol's effect on left 
ventricular diastolic function of 
mild to moderate hypertensive 
patients in Bach Mai hospital 

3 Proceeding of 
Fifth Indochina 
Conference on 
Pharmaceutical 
Science 

   2007 

7 Determination of moxifloxacin 
in dried blood spots using LC-
MS/MS and the impact of the 
hematocrit and blood volume. 

5 Journal of 
chromatography. 
B, Analytical 
technologies in 
the biomedical 
and life sciences. 

879 15-
16 

1063-
1070 

2011 

8 Dried blood spots: a new tool 
for tuberculosis treatment 
optimization 

5 Current 
pharmaceutical 
design 

17 27 2931-
2939 

2011 

9 A review of the literature on the 
economics of vaccination 
against TB. 

5 Expert review of 
vaccines 

11 3 303-317  2012 
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10 Dried blood spot analysis for 
therapeutic drug monitoring of 
linezolid in patients with 
multidrug-resistant tuberculosis. 

9 Antimicrobial 
agents and 
chemotherapy. 

56 11 5758-
5763 

2012 

11 Suspected tuberculosis case 
detection and referral in private 
pharmacies in Viet Nam. 

6 International 
Journal of 
Tuberculosis and 
Lung diseases 

16 12 1625-
1629. 

2012 

12 Troubleshooting carry-over of 
LC-MS/MS method for 
rifampicin, clarithromycin and 
metabolites in human plasma. 

6 Journal of 
chromatography. 
B, Analytical 
technologies in 
the biomedical 
and life sciences. 

917  1-4 2013 

13 Relationship between 
azathioprine dosage and 
thiopurine metabolites in 
pediatric IBD patients: 
identification of covariables 
using multilevel analysis. 

5 Therapeutic drug 
monitoring 

35 2 251-257 2013 

14 Exploring Associations of 6-
Thioguanine Nucleotide Levels 
and Other Predictive Factors 
with Therapeutic Response to 
Azathioprine in Pediatric 
Patients with IBD Using 
Multilevel Analysis. 

5 Inflammatory 
bowel diseases. 

19 11 2404-
2410 

2013 

15 Simultaneous determination of 
rifampicin, clarithromycin and 
their metabolites in dried blood 
spots using LC–MS/MS 

9 Talanta 121  9 - 17 2014 

16 Antibiotic therapy for inpatients 
with community‐acquired 
pneumonia in a developing 
country 

13 Pharmacoepidemi
ology and Drug 
Safety 

24 2 129-136 2014 

17 Phân tích gộp đánh giá hiệu quả 
điều trị Helicobacter Pylori của 
phác đồ bộ ba dùng các thuốc 
ức chế bơm proton liều cao so 
với liều chuẩn 

2 Tạp chí Nghiên 
cứu Dược và 
thông tin thuốc 

5 5 161- 2014 

18 Khảo sát liều dùng và nồng độ 
tacrolimus ở bệnh nhân sau 
ghép thận tại bệnh viện hữu 
nghị Việt Đức 

5 Tạp chí Dược học 55 469 2 – 6  2015 

19 Phân tích việc sử dụng thuốc 
điều trị rối loạn lipid máu trên 
bệnh nhân đái tháo đường type 
2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bắc Giang 

2 Tạp chí Nghiên 
cứu Dược và 
thông tin thuốc 

6 6 5-9 2015 

20 Đánh giá độc tính trên thận liên 
quan đến tenofovir ở bệnh nhân 
điều trị ARV tại phòng khám 
ngoại trú, Bệnh viện Bạch Mai 

6 Tạp chí Dược học 56 477 43-49 2016 
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12. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học): 

TT Tên sách  Loại sách  Nơi xuất bản 
Năm xuất bản 

Số tác giả Chủ biên hay 
tham gia 

Ghi chú 

1 Dược lâm sàng các 
nguyên lý cơ bản và 
sử dụng thuốc trong 
điều trị (Tập 2-Sử 
dụng thuốc trong 
điều trị) 

Sách tham 
khảo 

NXB Y học 2012 23 Tham gia  

 
 Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng 
 

                  Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016 
                             

  
 
 
 
 
 

Vũ Đình Hòa 

 

 


